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1 CM1232X080 Nguyễn Thành Phước  27/04/1982 CM1232X1 Luật 2.02 112 Trung bình

2 CM1232X158 Võ Tổng Hòa  01/01/1980 CM1232X1 Luật 2.03 112 Trung bình

3 CM1532X036 Trần Thanh Vân  20/03/1993 CM1532X1 Luật 2.34 125 Trung bình

4 CT1332X071 Trần Nguyên Bình  15/10/1975 CT1332X1 Luật 2.02 115 Trung bình

5 CT1420X036 Nguyễn Thanh Tùng  17/11/1985 CT1420X1 Kế toán 2.43 112 Trung bình

6 CT1420X061 Nguyễn Thị Mỹ Ngân  30/10/1991 N CT1420X1 Kế toán 2.17 112 Trung bình

7 CT1522X058 Phạm Thị Thùy Duyên  17/08/1986 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh 2.68 112 Khá

8 DC1222X180 Huỳnh Thị Thảo Vân  18/01/1993 N DC1222X2 Quản trị kinh doanh 2.51 112 Khá

9 DC1322X029 Nguyễn Thị Bé Thơ  13/06/1984 N DC1322X1 Quản trị kinh doanh 2.13 112 Trung bình

10 DL14W2X028 Lê Đình Minh Thắng  02/11/1993 DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2.89 111 Khá

11 DT1632X002 Nguyễn Thái Thanh Chương  04/05/1985 DT1632X1 Luật 2.28 112 Trung bình

12 DT1632X004 Võ Minh Dương  15/03/1998 DT1632X1 Luật 2.44 112 Trung bình

13 DT1632X006 Võ Thị Phương Hạnh  06/06/1992 N DT1632X1 Luật 2.34 112 Trung bình

14 DT1632X018 Lê Hoài Phong  13/07/1983 DT1632X1 Luật 2.63 112 Khá

15 DT1632X022 Lê Thái Sơn  25/11/1992 DT1632X1 Luật 2.39 112 Trung bình

16 DT1632X032 Nguyễn Thanh Phong  17/08/1976 DT1632X1 Luật 2.59 112 Khá

17 DT1632X034 Nguyễn Vũ Trường  11/09/1990 DT1632X1 Luật 2.73 112 Khá

18 DT1632X035 Bùi Thị Ngọc Hà  06/03/1983 N DT1632X1 Luật 2.86 112 Khá

19 DT1632X038 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  13/07/1976 N DT1632X1 Luật 2.51 112 Khá

20 DT1632X043 Lê Thị Thùy Dung  06/04/1992 N DT1632X1 Luật 2.76 112 Khá

21 DT1632X044 Đặng Nhựt Nam  11/10/1996 DT1632X1 Luật 2.49 112 Trung bình

22 DT1632X045 Nguyễn Thị Hồng Nguyên  12/09/1994 N DT1632X1 Luật 2.74 112 Khá

23 DT1632X046 Võ Thị Hạnh  26/12/1984 N DT1632X1 Luật 2.8 122 Khá

24 DT1632X047 Hồ Thị Như Mai  29/09/1983 N DT1632X1 Luật 2.92 112 Khá

25 DT1632X048 Nguyễn Thành Tâm  11/03/1980 DT1632X1 Luật 2.59 112 Khá

26 GH1232X054 Nguyễn Duy Tâm  29/05/1976 GH1232X1 Luật 2.31 112 Trung bình

27 KG1632X004 Nguyễn Thị Ngọc Đẹp  09/04/1982 N KG1632X1 Luật 2.81 112 Khá

28 KG1632X008 Phạm Xiếu Hon  02/01/1997 N KG1632X1 Luật 2.67 112 Khá

29 KG1632X013 Nguyễn Hoàng Năm  11/05/1970 KG1632X1 Luật 2.53 112 Khá

30 KG1632X015 Trương Văn Nghiệp  27/11/1978 KG1632X1 Luật 2.49 112 Trung bình

31 KG1632X018 Lâm Nhựt  16/10/1998 KG1632X1 Luật 2.32 112 Trung bình

32 KG1632X019 Đường Văn Phước  24/03/1988 KG1632X1 Luật 2.38 112 Trung bình

33 KG1632X031 Phạm Thị Phương Linh  18/10/1985 N KG1632X1 Luật 3.04 112 Khá

34 KG1632X036 Tống Thị Thanh Phụng  08/07/1984 N KG1632X1 Luật 2.36 112 Trung bình
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35 KG1632X040 Trần Văn Minh  01/07/1987 KG1632X1 Luật 2.5 112 Khá

36 KL1332X092 Đỗ Minh Thiên Kim  21/10/1989 N KL1332X1 Luật 2.12 112 Trung bình

37 LK1532X031 Lê Văn Thuận  1976 LK1532X1 Luật 2.21 112 Trung bình

38 NP1432X070 Phan Thành Dương  13/11/1980 NP1432X1 Luật 2.07 112 Trung bình

39 OM1632X005 Trần Thanh Dũng  25/10/1981 OM1632X1 Luật 2.85 112 Khá

40 OM1632X008 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  30/04/1997 N OM1632X1 Luật 2.98 112 Khá

41 OM1632X014 Nguyễn Thị Hồng Liên  23/03/1993 N OM1632X1 Luật 2.51 112 Khá

42 OM1632X017 Nguyễn Thị Ngọc Như  08/04/1994 N OM1632X1 Luật 2.58 112 Khá

43 OM1632X021 Trịnh Thị Hồng Phương  01/06/1981 N OM1632X1 Luật 2.48 112 Trung bình

44 OM1632X025 Nguyễn Quốc Thắng  16/10/1982 OM1632X1 Luật 2.64 112 Khá

45 OM1632X028 Trần Hồng Tỏ  03/09/1984 OM1632X1 Luật 2.58 112 Khá

46 OM1632X030 Lê Huỳnh Trang  18/04/1988 N OM1632X1 Luật 2.51 112 Khá

47 OM1632X031 Nguyễn Thị Thùy Trang  29/08/1988 N OM1632X1 Luật 2.09 112 Trung bình

48 OM1632X033 Nguyễn Thanh Tú  22/02/1985 OM1632X1 Luật 2.59 112 Khá

49 OM1632X037 Lâm Khoa Văn  25/01/1987 OM1632X1 Luật 2.76 112 Khá

50 OM1632X039 Vũ Thị Liên  26/06/1977 N OM1632X1 Luật 2.32 112 Trung bình

51 OM1632X045 Phan Thanh Phong  25/09/1988 OM1632X1 Luật 2.61 112 Khá

52 OM1632X047 Lê Thị Ngọc Điệp  20/02/1980 N OM1632X1 Luật 2.4 112 Trung bình

53 OM1632X049 Ung Văn Hảo  26/10/1984 OM1632X1 Luật 2.44 112 Trung bình

54 OM1632X050 Nguyễn Hoàng Sang  04/05/1996 OM1632X1 Luật 2.47 112 Trung bình

55 OM1632X052 Đặng Thanh Nhiên  1980 OM1632X1 Luật 2.64 112 Khá

56 OM1632X053 Võ Thị Kim Tuyền  04/07/1991 N OM1632X1 Luật 2.83 112 Khá

57 OM1632X056 Hồ Thị Mai Lan  18/03/1995 N OM1632X1 Luật 3.02 112 Khá

58 OM1632X059 Trần Thị Cúc  21/08/1989 N OM1632X1 Luật 2.78 112 Khá

59 OM1632X060 Lê Thị Yến Nhi  03/03/1991 N OM1632X1 Luật 2.8 112 Khá

60 TG1632X015 Lê Văn Mười  1970 TG1632X1 Luật 2.43 112 Trung bình


